
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:           /SCT-QLCNMT
V/v đăng ký tham gia Chương trình phát

triển công nghiệp hỗ trợ quốc gia và

địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày        tháng 02 năm 2023

 Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân phong;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại;

- Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện đề án

công nghiệp hỗ trợ.

Thực hiện Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND

tỉnh Khánh Hòa về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương

trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; công văn số

06/CN-CNHT ngày 04/01/2023 của Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương về

đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (Chương trình) của

Bộ Công Thương; Sở Công Thương kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia

đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ và thông báo đến các tổ chức, đơn vị quan

tâm và mong muốn tham gia đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ quốc gia và địa

phương như sau:

1. Mục tiêu của chương trình

Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp

hỗ trợ, phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực điện tử, ô tô, cơ khí chế

tạo, dệt may, da giày và công nghiệp công nghệ cao thông qua các hoạt động hỗ

trợ sau:

- Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng

sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước

ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý đáp

ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản

trị sản xuất.
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- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của

các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công

nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ, công tác truyền

thông, phổ biến, cung cấp thông tin về thị trường, sản phẩm và hoạt động công

nghiệp hỗ trợ.

2. Xây dựng hồ sơ đề án công nghiệp hỗ trợ quốc gia và địa phương

2.1. Xây dựng hồ sơ đề án công nghiệp hỗ trợ quốc gia

- Xây dựng hồ sơ đề án công nghiệp hỗ trợ quốc gia theo Quyết định

1403/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương;

- Việc thuyết minh đề án theo Biểu mẫu 02, Quyết định 1403/QĐ-BCT

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương; theo quy định Điều 10, Quyết

định 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy

chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định

số 68/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2016 đến năm 2025;

- Việc xây dựng dự toán kinh phí thực hiện: Theo biểu mẫu 05, Quyết

định 1403/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương; Thông tư

số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính. Dự toán kinh phí phải

đảm bảo đúng định mức quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành, mức kinh

phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đảm bảo không vượt quá tỷ lệ tối đa được quy

định tại Quyết định 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

tổng kinh phí thực hiện Đề án không được vượt quá mức kinh phí khung được

phê duyệt tại Quyết định 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng

Chính phủ.

2.2. Xây dựng hồ sơ đề án công nghiệp hỗ trợ của địa phương

- Xây dựng hồ sơ đề án công nghiệp hỗ trợ quốc gia theo Điều 13, Quyết

định 2051/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Xây dựng

kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ

trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Việc xây dựng dự toán kinh phí thực hiện: Theo biểu mẫu B05, Quyết

định 2051/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa và hướng

dẫn của Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính. Dự

toán kinh phí phải đảm bảo đúng định mức quy định tại các văn bản pháp luật

hiện hành, mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đảm bảo không vượt quá

tỷ lệ tối đa được quy định tại Quyết định 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của
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Thủ tướng Chính phủ; tổng kinh phí thực hiện đề án công nghiệp hỗ trợ của địa

phương không được vượt quá mức kinh phí khung được phê duyệt tại Quyết

định số 1809/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025.

3. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

3.1. Đối với hồ sơ đề án công nghiệp hỗ trợ quốc gia

- Nơi nhận hồ sơ: Tổ chức, cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ về Cục Công

Nghiệp-Bộ Công Thương tại địa chỉ tầng 2, số 54 Hai Bà Trưng, Phường Trần

Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất trước ngày 31/3/2023.

3.2. Đối với hồ sơ đề án công nghiệp hỗ trợ địa phương

- Nơi nhận hồ sơ: Tổ chức, cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ về Trung tâm

Khuyến công và Xúc tiến thương mại-Sở Công thương Khánh Hòa tại địa chỉ 40

Trần Quý Cáp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Thời gian nộp hồ sơ: Đợt 1: trước ngày 31/3/2023; Đợt 2: trước ngày

01/8/2023.

Sở Công thương kính đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong;

UBND huyện, thị xã, thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và

Truyền thông, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đăng ký tham

gia và thông tin cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tổ chức, đơn vị quan tâm

tham gia các đề án Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ quốc gia và của

địa phương năm 2023.

Sở Công thương rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các cơ

quan, tổ chức, đơn vị./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- Như trên;

- Cục Công nghiệp-Bộ Công Thương;

- Quản trị mạng (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLCNMT (Bình).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sanh Đương



DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN

STT CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

1
- Tổng công ty Khánh Việt;

118 Hùng Vương, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang

2
- Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin;

01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà

3
- Công ty CP Dệt may Nha Trang.

Km 1447 Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang

4

- Công ty Cổ phần dệt Tân Tiến

Đường Tô Hiệu, Khu Bình Tân, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha

Trang, Tỉnh Khánh Hòa

5
- Công ty cổ phần phụ liệu may Nha Trang

62 Lê Hồng Phong, Phước Tân, Thành phố Nha Trang

6

- Công ty Kinh doanh đà điểu cá sấu Khatoco

Cụm công nghiệp Ninh Ích, thôn Tân Phú – xã Ninh Ích – tx

Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa

7

- Công ty TNHH Miboo Vina

Lô K1, K2, K6, K7 và một phần lô K3 KCN Suối Dầu, Cam

Lâm, Khánh Hòa

8

Công ty TNHH DaeYang PowerTec

Khuôn viên Công ty TNHH NMTB Hyundai - Vinashin, 01 Mỹ

Giang, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa

9
Công ty TNHH Karmsund Maritime VietNam

Lô E9, E10, E11, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa

10
Công ty TNHH Steinsvik

Lô E6, E7A, E7, E8, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa

11

Công ty TNHH Miboo Vina

Lô K1, K2, K6, K7 và một phần lô K3 KCN Suối Dầu, Cam

Lâm, Khánh Hòa

12
Công ty TNHH Gyeongnam Insu

Một phần lô CN5, KCN Ninh Thủy, Ninh Hòa

13
Công ty TNHH Seyoung - Hòa Hiệp

Lô CN13, KCN Ninh Thủy, Ninh Hòa

14
Công ty TNHH Jeil Technos

Lô CN2-02, KCN Ninh Thủy, Ninh Hòa

15
Công ty TNHH DaeHyup Tech

Lô CN2-03, KCN Ninh Thủy, Ninh Hòa
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Trường Đại học Nha Trang

Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang

17
Trường Đại học Thái Bình Dương

79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

18

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Nha Trang

Đường N1 Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông,

Khánh Hòa

19

Công ty TNHH cơ khí Gia Bảo

Tổ dân phố Phú Thạnh, Khu công nghiệp Ninh Thủy; Phường 

Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà

20

DNTN Lê Khoa

Thủy Xưởng, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang

21

DNTN Cơ Khí Liên Thịnh

227 Phong Châu, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang

22
Hợp Tác Xã Đóng Tàu Song Thủy

63/17 Ngô Đến, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang

23
Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Cam Ranh

Km 3, Quốc lộ 1, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh   

24

Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nha Trang

 01 Tân Lộc - Bình Tân, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha 

Trang                                                 

25

Công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Bảo Tâm

Tổ Dân phố Phúc Sơn, Phường Cam Phúc Nam, Thành Phố 

Cam Ranh                                                               

26
Công ty TNHH Sejin Việt Nam

01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà

27

Công ty TNHH May Mặc Đồ Bơi Thống Nhất

Lô C1, C2, C12, C13 và C14, khu công nghiệp Suối Dầu, Xã 

Suối Tân, Huyện Cam Lâm

28

Công ty TNHH MTV Phát Triển Trang Phục Nữ Kiểu Pháp

Lô C10,11, Khu công nghiệp Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện 

Cam Lâm

29 Công ty TNHH Komega – X

https://www.google.com/search?q=C%C3%B4ng+ty+TNHH+MTV+%C4%90%C3%B3ng+T%C3%A0u+Cam+Ranh&oq=C%C3%B4ng+ty+TNHH+MTV+%C4%90%C3%B3ng+T%C3%A0u+Cam+Ranh&aqs=chrome..69i57.525j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Lô M1-M6 và một phần M7, Khu công nghiệp Suối Dầu, Xã 

Suối Tân, Huyện Cam Lâm

30

Công ty TNHH Khánh Phú

Lô A14-A15 Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện

Diên Khánh 

31
Công ty TNHH Hiệp Hưng

Lô H2-H7 KCN Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm

32
Công ty TNHH Giày Quốc Tế An Phú                      .

Thôn Bãi Giếng 2, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm

33

Viện Năng suất Việt Nam

Số 255-257 Hùng Vương, Vĩnh Trung Plaza, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng

34
Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa

80 Hoàng Văn Thụ, Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang

35
VIỆN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÀU THUỶ

44 Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa

36

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHA 

TRANG

Số 2 Hùng Vương, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hoà

37

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Kbiz

16 A Lê Quý Đôn, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa

38

Xí nghiệp may Khatoco

Cụm Công nghiệp và Chăn nuôi Khatoco, Thôn Tân Phú, xã 

Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa 

39
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Vina Nha Trang

Lô A7 - A10 CCN Diên Phú , H. Diên Khánh,Khánh Hòa

40
Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa

Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang

41
Công ty CP công nghiệp Hiệp Thành

Lô A37, CCN Diên Phú, huyện Diên Khánh

42
Công ty TNHH cơ khí Hy Viễn

Lô A45, CCN Diên Phú, huyện Diên Khánh

43
Công ty TNHH cơ khí Thành Sự

9/1 Phương Châu, Phước Hải, Nha Trang
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Công ty TNHH cơ khí Vinh Sơn

Lô A45, CCN Diên Phú, huyện Diên Khánh

45
Công ty TNHH Hưng Bảo

Lô A5, CCN Diên Phú, Diên Khánh

46

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại H.T.H

Lô A38, A39 Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, 

Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.

47
Công ty TNHH MTV cơ khí - Xây dựng Khatoco

lô A29, CCN Diên Phú, huyện Diên Khánh

48

Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa

Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha

Trang, Khánh Hoà
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